
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 43, đường 102, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

3.000.000.000 VNĐ

07/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯỚC HƯNG

3703223407

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ kiện vật tư ngành gỗ

4659(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế, sofa và đồ nội thất các 
loại; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, vật liệu ngành gỗ; mùn cưa, 
dăm bào, màng mỏng, hạt nhựa PE, nguyên phụ liệu ngành 
may mặc, mút xốp, băng keo, giấy nhám, keo

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 
kinh doanh

8299

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
PHƯỚC HƯNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC HUNG INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC HUNG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0388223938
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1XỈN CẨM 
MÙI

Việt 
Nam

43 đường 102, 
Phường Phú Tân, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 075082006105

2TRẦN 
QUỐC 
PHƯỚC

Việt 
Nam

Ấp Tân Việt, Xã Bàu 
Hàm, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

1.500.000.000 50,000 075094005448

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075082006105
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 43 đường 102, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 43 đường 102, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   XỈN CẨM MÙI Nam

18/08/1982 Hoa Việt Nam

04/04/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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